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1. TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Trong quan hệ lao động (QHLĐ), có nhiều biện pháp để doanh nghiệp (DN) bảo vệ bí 

mật kinh doanh (BMKD) khỏi nguy cơ bị tiết lộ bởi người lao động (NLĐ), chẳng hạn như 

áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quy định trong nội quy lao động hoặc giao kết thỏa thuận 

bảo vệ BMKD với NLĐ. Theo đó, thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ được xem là 

một trong các hình thức thỏa thuận bảo vệ BMKD trong QHLĐ. 

Thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ là một phương thức được xem là hữu hiệu 

để DN hay người sử dụng lao động (NSDLĐ) bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tuy 

nhiên, thỏa thuận này lại tác động tiêu cực đến quyền tự do làm việc của NLĐ. Trên thực 

tế, giữa NLĐ và NSDLĐ đã xảy ra các tranh chấp liên quan đến thỏa thuận không cạnh 

tranh được Tòa án và Trọng tài thương mại giải quyết. Trước thực tiễn đa dạng và phức tạp 

của các quan hệ xã hội, mặc dù BLLĐ năm 2012 và hiện nay là BLLĐ năm 2019 đã bước 

đầu ghi nhận sự tồn tại của loại thỏa thuận này nhưng chỉ mới dừng lại ở mức độ gợi mở 

và chưa có sự thừa nhận chính thức. 

Từ tình hình đó, nghiên cứu sinh đã xác định mục đích nghiên cứu của luận án là kiến 

nghị xây dựng pháp luật về thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ tại Việt Nam. Để 

thực hiện được mục đích nghiên cứu, các nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra là: (i) nhận 

diện thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ; (ii) phân tích thực trạng pháp luật và thực 

tiễn vấn đề xác định giá trị pháp lý của thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ tại Việt 

Nam; (iii) tổng hợp, đánh giá, chọn lọc kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài về thỏa 

thuận không cạnh tranh trong QHLĐ phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam; và (iv) đề 

xuất, kiến nghị điều chỉnh bằng pháp luật đối với thỏa thuận không cạnh tranh trong 

QHLĐ tại Việt Nam nhằm đảm bảo hài hòa được lợi ích các bên. 
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Nghiên cứu sinh đã sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương 

pháp so sánh luật học, phương pháp điều tra, khảo sát ý kiến chuyên gia và phương pháp 

nghiên cứu trường hợp cụ thể để hoàn thành được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. 

Qua đó, kết quả nghiên cứu đã đạt được như sau: 

Thứ nhất, luận án đã làm rõ được khái niệm, đặc điểm của thỏa thuận không cạnh 

tranh trong QHLĐ, từ đó giúp phân biệt được hình thức thỏa thuận này với các thỏa thuận 

tương tự khác như thỏa thuận không tiết lộ thông tin, thỏa thuận không chào mời trong 

QHLĐ và thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong QHTM. Đồng thời, luận án cũng đánh giá 

được các tác động của thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ đối với NSDLĐ, NLĐ và 

xã hội. Qua đó, luận án đã nhận diện được thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ. 

Thứ hai, luận án đã làm rõ được các nguyên tắc trong việc xác định giá trị pháp lý của 

thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ. Đồng thời, luận án cũng đã phân tích thực trạng 

pháp luật và thực tiễn xác định giá trị pháp lý của thỏa thuận này tại Việt Nam qua các vụ 

việc điển hình đã được giải quyết trong thời gian qua. 

Thứ ba, luận án đã lựa chọn nghiên cứu pháp luật về thỏa thuận không cạnh tranh 

trong QHLĐ của Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc để rút ra các bài học kinh nghiệm cho pháp 

luật Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số các khu vực pháp lý chấp nhận một cách 

có giới hạn hiệu lực của thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ để cân bằng được lợi 

ích của các bên. 

Thứ tư, trên cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật về thỏa thuận không cạnh tranh trong 

QHLĐ của nước ngoài và Việt Nam, luận án đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị để đảm bảo 

cân bằng được lợi ích các bên. Cụ thể, sau khi thực hiện đánh giá tác động của chính sách, 

luận án kiến nghị lựa chọn phương án công nhận có giới hạn giá trị pháp lý của thỏa thuận 

không cạnh tranh trong QHLĐ. Đồng thời, luận án cũng kiến nghị xây dựng pháp luật về 

thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ tại Việt Nam dựa trên các trụ cột gồm: (i) chủ 

thể giao kết thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ; (ii) nội dung thỏa thuận không 

cạnh tranh trong QHLĐ; (iii) hình thức thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ; và (iv) 

sự can thiệp của Tòa án trong trường hợp thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ có nội 

dung vi phạm pháp luật. 

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 
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- Luận án là công trình nghiên cứu có tính hệ thống, tiếp cận vấn đề thỏa thuận không 

cạnh tranh trong QHLĐ dưới nhiều góc độ như pháp luật về dân sự, pháp luật về lao động, 

pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về quyền con người. Các 

kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp góc nhìn đa chiều về thỏa thuận không cạnh tranh 

trong QHLĐ. Trên cơ sở đó, luận án có thể giải quyết vấn đề pháp lý đặt ra một cách toàn 

diện, đảm bảo được quyền lợi của các bên giao kết thỏa thuận không cạnh tranh trong 

QHLĐ. 

- Luận án là công trình nghiên cứu có sử dụng công cụ phân tích dữ liệu khoa học để 

xử lý kết quả điều tra, khảo sát ý kiến chuyên gia về vấn đề nghiên cứu. Các số liệu mang 

tính định lượng được công bố trong luận án là luận cứ có tính thuyết phục cao và có thể là 

nguồn tài liệu có giá trị cho các tác giả khác tham khảo trong các nghiên cứu tiếp theo liên 

quan đến đề tài luận án. 

- Luận án củng cố và góp phần phát triển lý thuyết cân bằng lợi ích giữa NLĐ và 

NSDLĐ. Mặc dù vấn đề cân bằng lợi ích giữa NLĐ và NSDLĐ đã được đề cập trong 

nhiều nghiên cứu trước đây, pháp luật lao động cổ điển vẫn có xu hướng quan tâm nhiều 

hơn đến bảo vệ quyền lợi NLĐ như là bên yếu thế hơn so với NSDLĐ.  Thông qua việc đề 

xuất xây dựng pháp luật về thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ theo hướng cân bằng 

lợi ích của cả NLĐ và NSDLĐ, luận án là công trình có thể được các nhà khoa học tham 

khảo để tiếp tục phát triển lý thuyết cân bằng lợi ích giữa NLĐ và NSDLĐ trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Luận án “Thỏa thuận không cạnh tranh trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt 

Nam” có khả năng ứng dụng trong thực tiễn như sau: 

- Luận án đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống lý luận về thỏa thuận không cạnh 

tranh trong QHLĐ tại Việt Nam. Qua đó, luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo để các 

nhà nghiên cứu đi sau tiếp tục phát triển và giải quyết các vấn đề pháp lý có liên quan. 

- Luận án đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về thỏa thuận 

không cạnh tranh trong QHLĐ nhằm đảm bảo sự công bằng cho cả NSDLĐ và NLĐ. 

Luận án chỉ tập trung nghiên cứu về thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ như 

một hình thức thỏa thuận còn gây nhiều tranh cãi nhằm đề xuất một khung pháp lý phù 
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hợp để cân bằng lợi ích các bên trong thỏa thuận này. Luận án không nghiên cứu những 

vấn đề pháp lý phát sinh sau khi đã làm rõ được giá trị pháp lý và khuôn khổ pháp lý để 

cân bằng lợi ích các bên trong thỏa thuận không cạnh tranh trong QHLĐ, chẳng hạn thỏa 

thuận không cạnh tranh trong thỏa ước lao động tập thể, bảo hiểm thất nghiệp đối với NLĐ 

thực hiện nghĩa vụ không cạnh tranh, thủ tục giải quyết các tranh chấp về thỏa thuận không 

cạnh tranh, ... 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 
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